
1 2120200209 Dương Thị Kim Anh CCQ2020G 8.2 8.8 8.6

2 2120200173 Nguyễn Thị Kim Anh CCQ2020F 5.4 7 6.4

3 2120200138 Nguyễn Thị Mai Anh CCQ2020E 6.4 4.7 5.4

4 2120200293 Nguyễn Thị Tuyết Băng CCQ2020G 8.3 6.8 7.4

5 2120200174 Trần Thị Hồng Chi CCQ2020F 8.6 8.9 8.8

6 2120200175 Trương Thị Kim Cúc CCQ2020F 6.7 4 5.1

7 2120200142 Đỗ Quốc Cường CCQ2020E 5.6 4.2 4.8

8 2120240120 Đinh Thị Hiền Dịu CCQ2024E 6.2 7.5 7

9 2120200177 Nguyễn Thị Thúy Dung CCQ2020F 8.5 9.8 9.3

10 2120240190 Phạm Mỹ Duyên CCQ2024G 6.5 0 2.6

11 2120200211 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2020G #N/A 0 0

12 2120200213 Trần Thị Hằng CCQ2020G 8.2 8.1 8.1

13 2120200182 Hoàng Thị Hoa CCQ2020F 5.7 9.8 8.2

14 2120240154 Nguyễn Thị Thanh Hòa CCQ2024F 8.6 7.7 8.1

15 2121120379 Ngô Thị Thu Hồng CCQ2112K 1.4 0 0.6

16 2120200217 Phạm Ngọc Huỳnh CCQ2020G 7.5 5.9 6.5

17 2120240124 Huỳnh Lê Kim Khánh CCQ2024E 5.9 8.6 7.5

18 2121120501 Trần Anh Kiệt CCQ2112O 7.7 8.6 8.2

19 2120200252 Nguyễn Thị Trúc Linh CCQ2020H 7.6 5.2 6.2

20 2120200225 Nguyễn Phước Lộc CCQ2020G 1.4 0 0.6

21 2121120510 Nguyễn Ngọc Thành Luân CCQ2112O 6.5 5.4 5.8

22 2120200255 Phan Thị Lương CCQ2020H 8.3 6.9 7.5

23 2120200187 Nguyễn Thị Hải Ly CCQ2020F 8 7.3 7.6

24 2120200257 Nguyễn Thị Diễm My CCQ2020H 7.6 5.1 6.1

25 2120200154 Tô Huỳnh Thu My CCQ2020E 6.7 9.2 8.2

26 2120260014 Hoàng Thị Lê Na CCQ2020G 5.5 8.4 7.2

27 2120200321 Trần Ngọc Tú Nghi CCQ2020A 5.5 5.4 5.4

28 2120200266 Phạm Thị Hồng Nhung CCQ2020H 5.5 8.4 7.2

29 2120200267 Lê Thị Kim Oanh CCQ2020H 5.5 3 4

30 2120200022 Hồ Huy Phước CCQ2020A 8.6 6.7 7.5

31 2120240196 Biện Anh Phương CCQ2024G 6.7 0 2.7
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32 2120200268 Nguyễn Thị Thanh Phương CCQ2020H 7.4 7 7.2

33 2120200269 Dương Cao Ngân Quyên CCQ2020H 7.2 8.6 8

34 2120200055 Nguyễn Thị Như Quỳnh CCQ2020B 8.7 6.2 7.2

35 2120240140 Dương Thị Thúy Tài CCQ2020H 8.9 6.2 7.3

36 2120110303 Nông Quang Thái CCQ2024H 8.7 8.3 8.5

37 2120200057 Lê Thị Thanh Thảo CCQ2020B 5.8 3.9 4.7

38 2120200282 Nguyễn Thị Phương Thảo CCQ2020A 6.5 7.8 7.3

39 2120200236 Nguyễn Thị Thu Thảo CCQ2020G 8.1 3.1 5.1

40 2120200235 Nguyễn Thu Thảo CCQ2020G 7.5 9.1 8.5

41 2120200164 Phạm Thị Thanh Thiện CCQ2020E 6.5 7 6.8

42 2120200334 Dương Xuân Thọ CCQ2020G 7.9 7.8 7.8

43 2120240142 Võ Thị Hoài Thu CCQ2024E 5.7 7.2 6.6

44 2120200237 Nguyễn Ngọc Minh Thư CCQ2020G 7.6 6 6.6

45 2120240200 Hà Gia Quế Trâm CCQ2024G 8.6 7.6 8

46 2121120595 Trương Thị Bích Trâm CCQ2112M 8 3.4 5.2

47 2121200202 Võ Việt Trân CCQ2120F 10 9.1 9.5

48 2120200062 Lê Huỳnh Phương Trinh CCQ2020B 5.5 8.9 7.5

49 2120200030 Trịnh Thị Cẩm Trinh CCQ2020A 5.8 5.9 5.9

50 2120200064 Lê Thị Cẩm Tú CCQ2020B 5.5 6 5.8

51 2120200204 Nguyễn Thị Kiều Vi CCQ2020F 9.2 9.5 9.4

52 2120200067 Nguyễn Khánh Vũ CCQ2020B 5.3 6.2 5.8

53 2120120561 Nguyễn Thị Tường Vy CCQ2020E 5.5 8.4 7.2

54 2120200172 Đỗ Thị Thanh Yến CCQ2020E 6.6 6.6 6.6

55 2120260175 Võ Thị Kim Yến CCQ2020B 6.5 4.2 5.1


